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BẢNG TÍNH KẾT QUẢ GIẢNG DẠY HỌC KỲ  1/2021 - 2022

Họ và tên Giáo viên : NGUYỄN THỊ THỦY

Tổ : VĂN HÓA                                       Khoa: Khoa học cơ bản
	TT
	LỚP DẠY
	MÔN DẠY
	SỐ HS ĐẠT

( TB / SĨ SỐ
	TÍNH RA %
	GHI CHÚ

	1. 
	20T4 - TKĐ 1
	Toán 3
	47/47
	100 %
	

	2. 
	20T4 - TKĐ 2
	Toán 3
	45/47
	95.7 %
	

	3. 
	20T4 – LTM2
	Toán 3
	33/33
	100 %
	

	4. 
	20T4 – CĐT1
	Toán 3
	35/35
	100 %
	

	5. 
	20T4 – LTM2
	Toán  1
	54/58
	93.1 %
	

	6. 
	20T4 – NNA2
	Toán 1
	33/36
	91.7 %
	

	7. 
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	
	

	13. 
	
	
	
	
	

	14. 
	
	
	
	
	

	15. 
	
	
	
	
	

	16. 
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG :
	247/256
	96.50 %
	



Tân Bình, ngày    24    tháng   03     năm 2022

Trưởng Khoa
Tổ trưởng
Giáo viên

                                                   Phạm Thị Thu Nga                           Nguyễn Thị Thủy
